PHỤ LỤC
DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định 506/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 04 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	TT
	Tên cảng cạn
	Thuộc địa phận tỉnh, TP trực thuộc TW
	Quyết định công bố mở cảng cạn của Bộ Giao thông vận tải

	1
	Cảng cạn (ICD) Hải Linh
	Phú Thọ
	Số 1617/QĐ-BGTVT
ngày 07/5/2015

	2
	Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	Số 3882/QĐ-BGTVT
ngày 30/10/2015

	3
	Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng
	Hải Phòng
	Số 1456/QĐ-BGTVT
ngày 12/5/2016

	4
	Cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình
	
	Số 2200/QĐ-BGTVT
ngày 11/10/2018

	5
	Cảng cạn Hoàng Thành
	
	Số 60/QĐ-BGTVT
ngày 15/01/2020

	6
	Cảng cạn Tân cảng Quế Võ
	Bắc Ninh
	Số 1543/QĐ-BGTVT
ngày 19/8/2021

	7
	Cảng cạn Long Biên
	Hà Nội
	Số 711/QĐ-BGTVT
ngày 20/4/2020

	8
	Cảng cạn Tân cảng Hà Nam
	Hà Nam
	Số 1007/QĐ-BGTVT
ngày 24/5/2019

	9
	Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc - Ninh Bình
	Ninh Bình
	Số 584/QĐ-BGTVT
ngày 11/2/2015

	10
	Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch
	Đồng Nai
	Số 432/QĐ-BGTVT
ngày 04/02/2016

	11
	Cảng cạn Tân cảng Long Bình giai đoạn 1
	Đồng Nai
	Số 07/QĐ-BGTVT
ngày 06/01/2023


 

